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1 LÁ 1 NGUYỄN QUỐC ANH 04/12/2019 Nam

NGUYỄN MINH 

KHÁNH Công An 1980

NGUYỄN THỊ QUỐC 

HÀI Nội Trợ 1984 0939505439

2 LÁ 1

NGUYỄN HOÀNG 

MINH ANH 02/04/2019 Nam

NGUYỄN HOÀNG 

HUỲNH NHƯ CÔNG NHÂN 1994 0933792062

3 LÁ 1 LÊ NGỌC XUÂN BÌNH 08/02/2019 Nữ LÊ NGUYÊN VĂN Công Nhân 1997 THÁI THỊ THUỲ Nội Trợ 1997 0933083119

4 LÁ 1 CAO QUỲNH CHI 12/04/2019 Nữ CAO VIỆT ĐỨC Công Nhân 1983

TRẦN THỊ NGỌC 

CẨM Công Nhân 1992 0962064248

5 LÁ 1

TRẦN QUỐC HỮU 

ĐẠT 20/08/2019 Nam TRẦN QUỐC THĂNG May 1981

TRỊNH THỊ BÍCH 

HẠNH May 1981 0987122758

6 LÁ 1

NGUYỄN NGỌC HẢI 

ĐƯỜNG 28/06/2019 Nữ NGUYỄN PHƯỚC Tài Xế 1980

NGUYỄN THỊ 

THANH KIỀU Nội Trợ 1983 0949438231

7 LÁ 1

NGUYỄN NGỌC NHÃ 

HÂN 28/10/2019 Nữ NGUYỄN HỒNG THỌ Công Nhân 1986

TRẦN THỊ CẨM 

GIANG Công Nhân 1987 0901503848

8 LÁ 1 NGUYỄN NGỌC HÂN 08/10/2019 Nữ

TRẦN THỊ CẨM 

HƯƠNG Kế Toán 1993

NGUYỄN PHỤC 

HƯNG

Lao Động Tự 

Do 1987 0909852412

9 LÁ 1

NGUYỄN NGỌC GIA 

HÂN 20/03/2019 Nữ

NGUYỄN TUẤN 

KHANH TỰ DO 1984

NGUYỄN THỊ ÁNH 

PHƯỢNG NỘI TRỢ 1976 0938564956

10 LÁ 1

NGUYỄN NGỌC GIA 

HƯNG 19/08/2019 Nam NGUYỄN NGỌC TÀI NVVP 1984 TRẦN THỊ THIẾU NVVP 1992 0923864874

11 LÁ 1

NGUYỄN HOÀNG GIA 

HUY 18/09/2019 Nam

NGUYỄN ĐẶNG 

HOÀNG KINH DOANH 1997 NGUYỄN THỊ HÀ

KINH 

DOANH 1998 0357137164

12 LÁ 1 TRẦN MINH HUY 08/11/2019 Nam Không có TRẦN KHÁNH LOAN NHÂN VIÊN 1990 0773358568

13 LÁ 1 LÊ ĐÌNH MINH KHOA 25/12/2019 Nam LÊ ĐÌNH THẮNG TỰ DO 1991 NGUYỄN THỊ VINH TỰ DO 1991 0395262976

14 LÁ 1

VÕ HOÀNG ĐĂNG 

KHÔI 10/08/2019 Nam

VÕ HOÀNG BẢO 

XUYÊN Công Nhân 1990

NGUYỄN NGỌC 

THUÝ PHƯỢNG Công Nhân 1989 0904983844

15 LÁ 1

PHAN THANH TUẤN 

KIỆT 03/01/2019 Nam

PHAN THANH 

TRINH TỰ DO 1968 LÊ THỊ HỒNG GẤM MAY 1979 0935904788

16 LÁ 1

PHAN CAO HOÀNG 

KIM 18/09/2019 Nữ PHAN CAO PHONG Shiper 1989

093700792

0 LƯƠNG THU HẰNG May Mặc 1997 0939714843

17 LÁ 1 THẠCH BẢO LONG 18/10/2019 Nam THẠCH PHƯỚC NVVP 1987

NGUYỄN THỊ NGỌC 

HIỀN NVVP 1987 0909730183

18 LÁ 1

NGUYỄN CAO TÚC 

MẠCH 23/06/2019 Nữ

NGUYỄN THANH 

HẢI Sửa Xe 1990 CAO NGỌC HỒNG Nội Trợ 1994 0931472535

19 LÁ 1 HUỲNH PHÚC MINH 09/07/2019 Nam

HUỲNH NGUYỄN 

THANH HẢI Công Nhân 1994

HUỲNH NGUYỄN 

THANH Nội Trợ 1994 0325646858

20 LÁ 1 VÕ KHÁNH MY 11/10/2019 Nữ VÕ THẮNG TÀI Kỹ Sư Hoá 1982 NGUYỄN THỊ TUYẾT Nữ Hộ Sinh 1983 0907937725

21 LÁ 1 NGUYỄN KIM NGÂN 09/08/2019 Nữ

NGUYỄN VĂN 

TRƯỜNG Kinh Doanh 1984 TRẦN THỊ XEN Kinh Doanh 1988 0908506998

22 LÁ 1

NGÔ QUANG 

NGUYÊN 25/11/2019 Nam NGÔ QUANG HẬU KINH DOANH 1984

NGUYỄN THỊ KIM 

NGÂN

KINH 

DOANH 1991 0938529930

23 LÁ 1 LÊ ĐÌNH MINH NHÂN 27/09/2019 Nam LÊ HUỲNH LAI 1984

ĐINH PHẠM TỐ 

UYÊN 1990 0938642014

24 LÁ 1 VÕ THÀNH NHÂN 25/05/2019 Nam VÕ THÀNH ĐẠT Nhân Viên 1993

039910019

3 PHAN THỊ NHUNG Buôn Bán 1994 0964473655

25 LÁ 1 LÊ UYÊN NHI 09/08/2019 Nữ LÊ NGỌC CHÂU CÔNG NHÂN 1982

LÊ THỊ THANH 

UYÊN CÔNG NHÂN 1982 0762060605

26 LÁ 1 PHẠM AN NHIÊN 23/01/2019 Nữ PHẠM VĂN LỰC Buôn Bán 1990

LÊ THỊ THANH 

HƯƠNG Buôn Bán 1988 0963569676

DANH SÁCH HỌC SINH  
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27 LÁ 1 LÊ MAI AN NHIÊN 07/08/2019 Nữ LÊ VĂN NHÓ TỰ DO 1987 MAI THỊ LUYẾN CÔNG NHÂN 1997 0352379055

28 LÁ 1 NGÔ NGỌC AN NHIÊN 08/05/2019 Nữ NGÔ VĂN TUẤN CÔNG NHÂN 1985 NGUYỄN THỊ THU NỘI TRỢ 1989 0977571273

29 LÁ 1

NGUYỄN HÀ ÁNH 

NHƯ 10/10/2019 Nữ NGUYỄN HÀ PHÚC

Nhân Viên Sản 

Xuất 1986 TRỊNH ÁNH NGỌC Dược Sỹ 1991 0975666829

30 LÁ 1 CHÂU THIÊN PHÚ 07/06/2019 Nam CHÂU CHÍ THẢO Buôn Bán 1981

PHẠM THỊ NGỌC 

HÂN Buôn Bán 1993 0962676300

31 LÁ 1

NGUYỄN HOÀNG 

PHÚC 14/02/2019 Nam NGUYỄN BẢO DUY Buôn Bán 1984 MAI THỊ HẰNG Buôn Bán 1993 0988442764

32 LÁ 1 TRẦN THANH PHÚC 22/08/2019 Nam TRẦN THANH TUẤN 1973

NGUYỄN THỊ KIM 

HOA 1984 0977225279

33 LÁ 1 PHAN TRUNG QUÂN 05/12/2019 Nam PHAN BÁ TRÍ Thợ May 1983

093220332

1 ĐỖ THỊ PHƯƠNG Thợ May 1990 0939426745

34 LÁ 1

NGUYỄN NHƯ 

QUỲNH 22/11/2019 Nữ

NGUYỄN VĂN 

ĐƯỢC Thợ Cắt Tóc 1983

NGUYỄN THUỲ 

DUNG Công Nhân 1989 0923513026

35 LÁ 1

LÊ HUỲNH NGỌC 

TÂM 29/04/2019 Nữ LÊ MAO DOANH Công Nhân 1994

HUỲNH THỊ THU 

TRANG Công Nhân 1993 0975494001

36 LÁ 1 LÊ MINH THÀNH Nam

37 LÁ 1

NGUYỄN HOÀNG 

TRỌNG THIÊN 24/08/2019 Nam

NGUYỄN HOÀNG 

MẠNH Thợ Mộc 1984

MAI THỊ ANH 

TRANG Nội Trợ 1991 0706783474

38 LÁ 1

CAO DƯƠNG HOÀNG 

THỊNH 13/06/2019 Nam CAO HOÀI AN Kinh Doanh 1979 DƯƠNG MỘNG LINH Nội Trợ 1980 0912544939

39 LÁ 1

NGUYỄN BÌNH ANH 

THƯ 27/11/2019 Nữ NGUYỄN BÌNH TÂN NVVP 1996

PHẠM THANH 

TUYỀN NVVP 1996 0792078066

40 LÁ 1 BÙI ĐỨC TRÍ 01/05/2019 Nam BÙI VĂN CHINH NVVP 1985 VŨ THỊ TÂM NVVP 1992 0931330478

41 LÁ 1 PHẠM XUÂN TÙNG 24/08/2019 Nam PHẠM VĂN NHA Kinh Doanh 1981

ĐÀO THỊ BÍCH 

NGỌC NVVP 1987 0938472060

42 LÁ 3 TRẦN THANH TÚ 10/09/2019 Nữ TRẦN MINH TÍN Thợ Điện Lạnh 1976

090579218

9

TĂNG THỊ TRUNG 

THU Kinh Doanh 1981 0784832911

43 LÁ 1

TRẦN NGỌC BÍCH 

TUYỀN 27/10/2019 Nữ TRẦN CÁCH Công Nhân 1982

077682737

7

CỐNG THỊ NGỌC 

NHUNG Công Nhân 1990 0776482828

44 LÁ 1

NGUYỄN NGỌC ĐỖ 

UYÊN 17/09/2019 Nữ

NGUYỄN THÀNH 

DANH Công Nhân 1984

097444850

2

ĐỖ THỊ TUYẾT 

TRINH Công Nhân 1988 0983774052

45 LÁ 1 TRẦN NGỌC VÂN 16/04/2019 Nữ

TRẦN VĂN MƯỜI 

HAI Kỹ Sư 1984

NGUYỄN THỊ KIM 

HOÀNG NVVP 1982 0907393171

46 LÁ 1 LÊ ĐÀO PHƯƠNG VY 02/10/2019 Nữ LÊ QUANG KIÊN TÀI XẾ 1993 ĐÀO THỊ HỒNG CÔNG NHÂN 1993 0968943154


